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Số: 392/2026/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 thảng 10 năm 2026

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến thủ tục hành chính,
điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cú Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật
s6 118/2025/QH15;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số
42/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15
được sửa đổi, bố sung bởi Luật số 118/2025/QH15 và Luật số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan

đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Chương I

SỬA ĐỔI, BỎ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH
SỐ 96/2016/NĐ-CP NGÀY  01 THÁNG 7 NĂM 2016 QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐÓỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHÈ
ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỎ SUNG BỞI

NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2023/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2026/NĐ-CP
(SAU ĐÂY GỌI LÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 96/2016/NĐ-CP)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3

“Điều 3. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về aian ninh, trật
tự và phạm vi quản lý

1. Sản xuất cocon dấu, gồm: Sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình

biểu tượng theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

Cơ quan phát hành: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
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2. Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa), gồm: Chế tạo, sản

xuất, sửa chữa, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng
cho công cụ hỗ trợ và phụ kiện của công cụ hỗ trợ.

3. Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ, gồm: Chế tạo, sản xuất, nhập
khẩu, xuất khẩu, mua, bán các loại pháo hoa, các loại pháo khác và thuốc pháo
theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

4. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà
người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ
cầm đồ để cầm cố.

5. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: Sử dụng phương pháp vật lý trị liệu
để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức khỏe con người.

Hoạt động xoa bóp thuộc cơ sở y tế phục vụ chữa bệnh và cơ sở giải

quyết việc làm cho người khuyết tật không thuộc phạm vi điều chỉnh của
Nghị định này.

6. Kinh doanh dịch vụ bảo vệ, gồm: Dịch vụ bảo vệ con người, tài sản,
mục tiêu và các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hoạt động bảo vệ các đối tượng, mục tiêu thuộc Danh mục Nhà nước quy

định do Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh

gác, bảo vệ và hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị
định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 quy định về bảo vệ cơ

quan, doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 290/2026/NÐ-

CP thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

7. Kinh doanh trò chơi có thưởng (bao gồm trò chơi điện tử có thưởng

dành cho người nước ngoài, casino và đặt cược), gồm:

a) Các trò chơi có thưởng trên máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho
người nước ngoài;

b) Các loại hình vui chơi có thưởng trong kinh doanh casino;

c) Các loại hình dịch vụ đặt cược.

8. Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, gồm: Sản xuất, nhập khẩu, xuất
khẩu, mua, bán, tái chế, bảo quản, vận chuyển, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp
không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.



3

9. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ, gồm: Sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu,
mua, bán, bảo quản, vận chuyển, tiêu hủy Amoni nitrat hàm lượng cao từ 98,5%

trở lên (sau đây gọi là tiền chất thuốc nổ).

10. Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền

chất thuốc nổ, gồm: Các hoạt động có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi

công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí.

11. Kinh doanh dịch vụ nổ mìn, gồm: Các hoạt động cung ứng dịch vụ có

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình, thăm dò, khai thác

khoáng sản, dầu khí cho cơ quan, tổ tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu hợp pháp.

12. Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì không chứa nhãn hàng hóa, gồm:

Chế bản in, in, gia công sau in (trừ cơ sở in lưới, photocopy) để tạo ra các sản

phẩm sau đây:

a) Xuất bản phẩm (trừ sách chữ nổi, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay

sách, minh họa thay sách);

b) Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật
về báo chí;

c) Mẫu, biểu mẫu, giấy tờ có tính pháp lý do cơ quan nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ban hành;

d) Tem chống giả;

đ) Bao bì, tem, nhãn sản phẩm hàng hóa là dược phẩm, hóa dược, thuốc
chữa bệnh và thực phẩm chức năng (trừ cơ sở sản xuất dược phẩm, hóa dược,

thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng tự in bao bì, tem, nhãn cho sản phẩm
của mình);

e) Hóa đơn tài chính; giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá.

13. Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường:

a) Kinh doanh dịch vụ karaoke, gồm: Các hoạt động ca hát theo đĩa ghỉ
nhạc và hình hoặc bằng các công nghệ ghi nhạc và hình khác;

b) Kinh doanh dịch vụ vũ trường, gồm: Hoạt động khiêu vũ tại cơ sở kinh

doanh khiêu vũ theo quy định của pháp luật.

Hoạt động dạy khiêu vũ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
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14. Kinh doanh dịch vụ lưu trú, gồm: Các cơ sở lưu trú theo quy định của

Luật Du lịch và các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và

nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu
trú du lịch.

Tổ chức, cá nhân có nhà cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài thuê

(có hợp đồng thuê nhà) để ở, học tập, làm việc không thuộc phạm vi điều chỉnh
của Nghị định này.

15. Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân
dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự,

Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công

nghệ chuyên dùng chế tạo chúng, gồm:

a) Sản xuất, mua, bán: Quần, áo, mũ quân phục; quân hiệu, công an hiệu,

phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;

b) Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, vận chuyển, sửa chữa:

Súng cầm tay, súng vác vai, đạn sử dụng cho các loại vũ khí này trang bị
cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy định của pháp

luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phương tiện đo

kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình ảnh; phương tiện đo nồng độ
cồn trong hơi thở; thiết bị đo nồng độ cồn trong máu; thiết bị đo, thử chất ma

túy; thiết bị phân tích tín hiệu thông tin di động và quét mã thông tin di động;

Linh kiện, bộ phận, phụ tùng, trang thiết bị công nghệ chuyên dùng chế
tạo ra: Súng cầm tay, súng vác vai, đạn sử dụng cho các loại vũ khí này; máy
kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; phương tiện đo kiểm

tra tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình ảnh; phương tiện đo nồng độ cồn
trong hơi thở; thiết bị đo nồng độ cồn trong máu; thiết bị đo, thử chất ma túy;

thiết bị phân tích tín hiệu thông tin di động và quét mã thông tin di động.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8

“1. Cơ sở kinh doanh các ngành, nghề sau đây phải có phương án bảo đảm

an ninh, trật tự, gồm:

a) Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa);

b) Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nỗ;

c) Kinh doanh trò chơi có thưởng (bao gồm trò chơi điện tử có thưởng
dành cho người nước ngoài, casino và đặt cược);

d) Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp;
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đ) Kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

e) Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất
thuốc nổ;

g) Kinh doanh dịch vụ nổ mìn;

h) Kinh doanh dịch vụ vũ trường;

i) Kinh doanh dịch vụ lưu trú (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp);

k) Kinh doanh súng cầm tay, súng vác vai, đạn sử dụng cho các loại vũ

khí này trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy

định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 13

“Điều 13. Điều kiện hoạt động kinh doanh áp dụng đối với một số
ngành, nghề

Ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định này, cơ sở

kinh doanh dưới đây phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an mới được sản xuất con dấu có
hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình
Công an hiệu, trừ các cơ sở kinh doanh đã hoạt động trước ngày Nghị định này

có hiệu lực; cơ quan quản lý về nghiệp vụ hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ
thuộc Bộ Quốc phòng mới được sản xuất con dấu có hình Quân hiệu, con dấu
thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.

2. Cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được kinh

doanh: quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang

thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh

kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên

dùng chế tạo chúng theo quy định của pháp luật.

3. Cơ sở kinh doanh ngoài Quân đội, Công an được cơ quan có thẩm quyền
của Quân đội hoặc Công an theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đặt
hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu mới được kinh

doạnh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang
thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh
kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên
dùng chể tạo chúng.

4. Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mới được
kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ.”.
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Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 19

“3. Tài liệu, giấy tờ hợp lệ chứng minh việc bảo đảm các điều kiện an toàn

về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản
nguyên liệu, hàng hóa sau đây:

a) Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơcơ quan có thẩm quyền

theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

b) Các cơ sở kinh doanh không phải nộp tài liệu quy định tại điểm a khoản

này, gồm: Sản xuất con dấu; kinh doanh dịch vụ bảo vệ; kinh doanh trò chơi có

thưởng (đặt cược); phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông có
ghi hình ảnh; phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở; thiết bị đo nồng độ

cồn trong máu; kinh doanh thiết bị đo, thử chất ma túy; thiết bị phân tích tín

hiệu thông tin di động và quét mã thông tin di động;

c) Đối với các cơ sở kinh doanh không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản
phẩm theo quy định thì phải có hợp đồng thuê kho bảo đảm các điều kiện an

toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại điểm a khoản này;

d) Đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công
nghiệp và tiền chất thuốc nổ; dịch vụ nổ mìn thì các tài liệu chứng minh bảo

đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy là tài liệu của kho chứa,
bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Trường hợp các cơ sở này

có hoạt động nổ mìn theo hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu nổ từ cơ sở

kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp đến địa điểm nổ và bảo đảm thi công hết

vật liệu nổ trong ngày, không lưu giữ vật liệu nổ thì không phải bố trí kho bảo

quản vật liệu nổ nhưng phải cung cấp hợp đồng nguyên tắc trên kèm theo Giấy
chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh vật liệu nỗ
công nghiệp và Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy đối với kho bảo

quản vật liệu nổ công nghiệp;

đ) Cơ sở kinh doanh không phải nộp các tài liệu chứng minh bảo đảm các

điều kiện an toàn về phòng chấy và chữa cháy quy định tại điểm a khoản này
khi cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước đã được kết nối, chia sẻ trên
môi trường điện tử.”.

Điều 5. Sửa đổi, bỗ sung khoản 4 Điều 20

“4. Đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề: Kinh doanh súng cầm tay,

súng vác vai, đạn sử dụng cho các loại vũ khí này trang bị cho lực lượng vũ

trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy định của pháp luật về quản lý,
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; kinh doanh trò chơi có thưởng

(bao gồm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino và đặt

cược) phải có tài liệu hợp lệ chứng minh cơ sở được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cho phép hoạt động".
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Điều 6. Sửa đổi, bỗ sung Điều 21

“Điều 21. Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh,
trật tự

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp đổi trong
trường hợp hỏng, sai thông tin, có thay đổi nội dụng thông tin ghi trên Giấy
chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc hết thời hạn sử dụng.

2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này);

b) Tài liệu hợp lệ chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy

chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);

c) Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định này trong trường hợp

thay đổi người đứng tên trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
của cơ sở kinh doanh;

d) Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp
(áp dụng đối với trường hợp cơ sở kinh doanh chỉ được cấp bản giấy).".

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều 22

“Điều 22. Hồ sơ và thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an

ninh, trật tự sau khi bị thu hồi

Việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự sau khi bị thu

hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này thực hiện như sau:

1. Đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh,

trật tự theo quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định này mà

cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này và có nhu

cầu tiếp tục kinh doanh thì nộp hồ sơ đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Thủ tục cấp thực hiện
theo quy định cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về aran ninh, trật tự quy
định tại Điều 19 hoặc Điều 20 Nghị định này.

2. Đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh,
trật tự theo quy định tại các điểm a và e khoản 1 Điều 18 Nghị định này, nếu

không thay đổi người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự thì sau 12 tháng kể
từ ngày ra quyết định thu hồi, cơ sở kinh doanh mới được nộp hồ sơ đề nghị
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về anan ninh, trật tự.
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Thủ tục cấp thực hiện theo quy định cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều
kiện về an ninh, trật tự quy định tại Điều 19 hoặc Điều 20 Nghị định này.

3. Đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh,
trật tự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Nghị định này, nếu không thay

đổi người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự thì sau 24 tháng kể từ ngày ra

quyết định thu hồi, cơ sở kinh doanh mới được nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, trừ trường hợp có quyết định khác

của Tòa án.

Thủ tục cấp thực hiện theo quy định cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều

kiện về an ninh, trật tự quy định tại Điều 19 hoặc Điều 20 Nghị định này.

4. Đối với cơ sở kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về
an ninh, trật tự quy định tại khoản 2 và 3 Điều này sau khi thay đổi người chịu
trách nhiệm về an ninh, trật tự thì thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về

an ninh, trật tự được thực hiện theo quy định tại Điều 19 hoặc Điều 20 Nghị định

này mà không cần áp dụng thời hạn quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.

5. Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp
cho cơ sở kinh doanh để hoạt động nhiều ngành, nghề đầu tư kinh doanh hoặc

nhiều công đoạn của quá trình đầu tư thuộc một ngành, nghề đầu tư kinh doanh

có điều kiện về an ninh, trật tự nhưng cơ sở kinh doanh chỉ có hành vi vi phạm

thuộc một hoặc một số ngành, nghề, công đoạn của quá trình đầu tư đến mức

phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì sau khi thu hồi
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ quan Công an có thẩm
quyền phải cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở

kinh doanh đối với các ngành, nghề, công đoạn của quá trình đầu tư không vi

phạm và đang hoạt động. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an

ninh, trật tự thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.”.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 23

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau:

“a) Cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm
quyền đề nghị cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điểu kiện về an ninh, trật

tự quy định tại các Điều 19, 20, 21 và 22 Nghị định này;".

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Thời hạn hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an
ninh, trật tự kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định như sau:
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a) Không quá 04 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại các Điều
19, 20 và các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 22 Nghị định này;

b) Không quá 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại Điều 21
và khoản 5 Điều 22 Nghị định này.".

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 24

“Điều 24. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh,

trật tự, Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ và thẩm duyệt giáo trình, chương trình

đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ

1. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an chịu
trách nhiệm:

a) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý cơ sở

kinh doanh thuộc thẩm quyền của các cơ quan trung ương cấp phép thành lập,

hoạt động; cơ sở kinh doanh có yếu tố nước ngoài; cơ sở kinh doanh hoạt động

liên tỉnh, thành phố đối với các ngành, nghề sau:

Kinh doanh súng cầm tay, súng vác vai, đạn sử dụng cho các loại vũ khí

này; kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (trừ kinh doanh

vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ); kinh doanh dịch vụ

nổ mìn; kinh doanh dịch vụ lưu trú được xếp hạng từ 5 sao trở lên (trừ biệt thự
du lịch 5 sao, căn hộ du lịch 5 sao, tàu thủy lưu trú du lịch 5 sao); kinh doanh

công cụ hỗ trợ; kinh doanh trò chơi có thưởng (bao gồm trò chơi điện tử có

thưởng dành cho người nước ngoài, casino);

b) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về anan ninh, trật tự và quản lý các cơ

sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có yếu tố nước ngoài hoặc có chức năng đào tạo

nhân viên dịch vụ bảo vệ;

c) Chủ trì sát hạch và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên dịch
vụ bảo vệ được đào tạo tại cơ sở kinh doanh có chức năng đào tạo và tự đào tạo

nhân viên dịch vụ bảo vệ; đơn vị sự nghiệp có thu trong Công an nhân dân có

chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ;

d) Thẩm duyệt giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo
vệ cho các cơ sở có chức năng đào tạo và tự đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

2. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh
chịu trách nhiệm:

a) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ

sở kinh doanh (trừ các cơ sở kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này), bao
gồm:
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Kinh doanh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh vận chuyển
tiền chất thuốc nổ; sản xuất con dấu; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp; kinh doanh quần, áo, mũ quân phục, quân hiệu, công an

hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;

kinh doanh trò chơi có thưởng (đặt cược); kinh doanh dịch vụ vũ trường; kinh

doanh máy, thiết bị (bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, trang thiết bị sản xuất):

phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình ảnh; phương

tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở; thiết bị đo nồng độ cồn trong máu; thiết bị
phân tích tín hiệu thông tin di động và quét mã thông tin di động; thiết bị đo,

thử chất ma túy; kinh doanh dịch vụ bảo vệ; đơn vị sự nghiệp có thu của các cơ

quan, tổ chức cấp trung ương và cấp tỉnh hoạt động kinh doanh có điều kiện về
an ninh, trật tự trên địa bàn quân lý.

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh
doanh dịch vụ nổ mìn; kinh doanh công cụ hỗ trợ.

Kinh doanh dịch vụ lưu trú được xếp hạng 5 sao trở lên, bao gồm: Khách

sạn 5 sao, biệt thự du lịch 5 sao, căn hộ du lịch 5 sao, tàu thủy lưu trú du lịch 5

sao và kinh doanh dịch vụ lưu trú từ 30 phòng cho thuê lưu trú trở lên.

b) Chủ trì sát hạch và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên dịch

vụ bảo vệ được đào tạo tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của

Công an địa phương có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

3. Công an cấp xã chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về

an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh (trừ các cơ sở kinh doanh quy

định tại khoản 1, 2 Điều này), bao gồm:

Kinh doanh dịch vụ karaoke; kinh doanh dịch vụ xoa bóp; kinh doanh dịch

vụ cầm đồ; kinh doanh dịch vụ lưu trú từ 29 phòng cho thuê lưu trú trở xuống;
kinh doanh dịch vụ in; kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nỗ; các đơn vị sự

nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan,

tổ chức không thuộc khoản 2 Điều này.".

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 10, khoản 11, khoản 14 và
khoản 16 Điều 25

1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 10 như sau:

“đ) Sơ đồ khu vực kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu nổ
công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng
vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; kinh doanh dịch vụ nổ mìn; kinh

doanh công cụ hỗ trợ; kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ; kinh doanh trò
chơi có thưởng (bao gồm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài,
casino và đặt cược); kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh dịch vų karaoke,

vũ trường; kinh doanh dịch vụ xoa bóp; kinh doanh dịch vụ cẩm đồ.”.
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2. Sửa đổi, bổ sung khoản 11 như sau:

“11. Phải có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp đổi Giấy
chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do hỏng, hết thời hạn sử dụng, sai

thông tin hoặc cần thay đổi nội dung thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đủ
điều kiện về an ninh, trật tự.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 14 như sau:

“14. Đối với các cơ sở kinh doanh: Súng cầm tay, súng vác vai, đạn sử
dụng cho các loại vũ khí này trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các

lực lượng khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu
nổ và công cụ hỗ trợ; vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ; ngành, nghề
có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; dịch vụ nỗ mìn; công

cụ hỗ trợ khi ngừng hoạt động kinh doanh thì phải thống kê đầy đủ số súng,

đạn, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng

(nếu có) và có văn bản thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan Quân sự

từ cấp tỉnh trở lên nơi cơ sở hoạt động kinh doanh để xử lý theo quy định của

pháp luật.”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 16 như sau:

“16. Nộp phí sát hạch cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của
pháp luật.”.

Điều 11. Sửa đổi, bổ ssung Điều 27

“Điều 27. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh công cụ hỗ trợ

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh

công cụ hỗ trợ có trách nhiệm:

1. Bố trí kho bảo quản công cụ hỗ trợ bảo đảm an toàn theo quy định của

pháp luật.

2. Ban hành nội quy quy định về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng,
chống cháy, nổ, niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc của kho bảo quản công cụ hỗ trợ.

3. Chỉ được mua công cụ hỗ trợ, đạn, phụ kiện để sản xuất công cụ hỗ trợ
có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp và chỉ được bán công cụ hỗ trợ, đạn dùng cho công
cụ hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

4. Chỉ được sửa chữa công cụ hỗ trợ cho các cơcơ quan, tổ chức khi có giấy
phép của cơ quan có thẩm quyển.”.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 32

“b) Có tài khoản định danh điện tử mức độ 02 trên Ứng dụng định danh
quốc gia (VNeID);".



12

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Điều 33

“Điều 33. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng

(bao gồm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino

và đặt cược)

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh

trò chơi có thưởng (bao gồm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước

ngoài, casino và đặt cược) có trách nhiệm:

1. Ban hành nội quy (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài) quy định về

công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống

cháy, nổ, niêm yết tại cửa ra vào khu vực kinh doanh.

2. Kiểm tra thông tin cá nhân trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID)

hoặc giấy tờ tùy thân của khách, ghi đầy đủ thông tin vào sổ quản lý.

3. Thống kê số lượng, chủng loại máy trò chơi điện tử có thưởng của cơ

sở kinh doanh cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền, kèm theo tài liệu

hợp lệ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của các máy đó.

4. Không để những người không thuộc đối tượng được phép vào chơi trò

chơi điện tử có thưởng và casino tại cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp

luật về kinh doanh trò chơi có thưởng.

5. Thông báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện người mang theo

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất cháy vào khu vực kinh doanh.

6. Cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng (bao gồm trò chơi điện tử có

thưởng dành cho người nước ngoài, casino) phải có ít nhất 30% số lượng nhân

viên bảo vệ là nhân viên của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

7. Không sử dụng nhân viên là những người đang có tiền án về các tội

đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, cho vay lãi nặng.”.

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 44

"2. Kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú, gồm một trong các loại

giấy tờ sau: căn cước; căn cước công dân; hộ chiếu; thẻ thường trú hoặc thẻ

tạm trú (đối với người nước ngoài); các loại giấy tờ khác có giá trị chứng minh

nhân thân có ảnh do các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp.

Khi khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân thì sau khi bố trí vào phòng

nghỉ phải thông báo ngay cho Công an cấp xã hoặc đồn Công an quản lý địa bàn.”.
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Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Điều 50

“Điều 50. Kiểm tra cơ sở kinh doanh

1. Cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra toàn diện việc chấp
hành các quy định về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh các ngành, nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự định kỳ không quá một lần

trong một năm hoặc đột xuất.

Việc kiểm tra đột xuất chỉ được thực hiện khi phát hiện cơ sở kinh doanh

có vi phạm hoặc có dấu hiệu vị phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự;

có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân về vi phạm pháp luật liên

quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh; phục vụ tăng cường công tác
bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thầm quyền.

2. Nội dung kiểm tra:

a) Kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ pháp lý; nội dung kinh doanh ghi trong

Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an

có thẩm quyền cấp cho cơ sở kinh doanh với thực tế của cơ sở đang hoạt động;

b) Kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Nghị định  này và các quy định

tại văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

c) Kiểm tra người và phương tiện, sản phẩm kinh doanh, dịch vụ liên quan

đến hoạt động của cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật;

Kết thúc kiểm tra phải lập biên bản (theo mẫu quy định thống nhất của Bộ
Công an) ghi rõ kết quả và tồn tại hoặc vi phạm (nếu có).

3. Thẩm quyền kiểm tra:

a) Cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

và trực tiếp quản lý cơ sở kinh doanh có thẩm quyền kiểm tra định kỳ hàng năm

hoặc đột xuất;

b) Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an các cấp chỉ được tiến hành kiểm
tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi

phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự cần phải
xử lý ngay; có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến an

ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh trên địa bàn do mình quản lý. Sau khi kiểm

tra phải có văn bản thông báo kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) cho
cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho
cơ sở kinh doanh đó;
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c) Công an các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu

phục vụ nhiệm vụ chính trị, tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự, phòng chống tội

phạm, tệ nạn cần tiến hành kiểm tra đột xuất thì phải được thủ trưởng cơ quan

Công an cấp tỉnh phê duyệt bằng văn bản hoặc có văn bản chỉ đạo của Công an

cấp trên;

d) Công an cấp xã chủ động nắm tình hình, hướng dẫn hoạt động của
các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý,

nếu phát hiện có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có đơn

khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp

thời báo cáo, đề xuất Công an cấp tỉnh về việc kiểm tra, xác minh, xử lý theo

quy định pháp luật.

4. Các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra phải được

xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.".

Điều 16. Bãi bỏ một số điểm, khoản, điều

Bãi bỏ khoản 2 Điều 11, khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 20, Điều 31,

điểm d khoản 1 Điều 32, Điều 35, Điều 36, Điều 40, Điều 41.

Điều 17. Bãi bỏ một số từ, cụm từ

1. Bãi bỏ từ “thanh tra” tại tiêu đề Chương VI.

2. Bãi bỏ cụm từ “phí thẩm định điều kiện về an ninh, trật tự để cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và” tại khoản 1 Điều 47.

Điều 18. Thay thế biểu mẫu

Thay thế Biểu mẫu số 01, 03, 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
số 96/2016/NĐ-CP bằng Biểu mẫu số 01, 03, 04 Phụ lục I ban hành kèm

theo Nghị định này.

Chương II

SỬA ĐỎI, BỎ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2016/NĐ-CP
NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ VÀ

SỬ DỤNG CON DẤU ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỎ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH
SÓ 56/2023/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2026/NĐ-CP |

(SAU ĐÂY GỌI LÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2016/NĐ-СР)

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 7 Điều 11

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 như sau:

"1. Co quan, tôtổ chức, chức danh nhà nước nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giải

quyết thủ tục về con dấu theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Nghị định này

cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu quy định tại Điều 12 Nghị định này theo một

trong các hình thức sau:
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a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký
mẫu con dầu;

b) Nộp qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ủng dụng định danh quốc
gia (VNeID) (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống

mạng theo quy định của pháp luật).

2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ

trong hồ sơ và thực hiện theo các quy định sau:

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, cán bộ tiếp nhận ghi giấy biên nhận

hồ sơ, ghi rõ ngày tiếp nhận, ngày trả kết quả và giao ngay cho người được cơ

quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ hoặc gửi qua dịch

vụ bưu chính hoặc gửi đến tài khoản của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước

qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID);

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, đầy đủ, cán bộ tiếp nhận ghi phiếu hướng

dẫn hoàn thiện hồ sơ, ghi rõ giấy tờ, tài liệu cơ quan, tổ chức, chức danh nhà

nước cần phải bổ sung và giao ngay cho người được cơ quan, tổ chức, chức

danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc

gửi đến tài khoản của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước qua Cổng dịch vụ

công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID);

c) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị
định này hoặc hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết, cán bộ tiếp nhận ghi

thông báo về việc từ chối giải quyết hồ sơ và giao ngay cho người được cơ

quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ hoặc gửi qua dịch
vụ bưu chính hoặc gửi đến tài khoản của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước

qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).".

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau:

"7. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp

lệ, cơ quan đăng ký mẫu con dấu hoàn thành việc đăng ký mẫu con dấu để trả
kết quả cho cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.”.

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 12

1. Sửa đổi, bổ sung tiêu đề khoản 1 như sau:

"1. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an có trách

nhiệm đăng ký mẫu con dấu đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước:".




































































